
UBND TỈNH LAI CHÂU 
SỞ Y TẾ 

DANH MỤC TÀI SẢN LÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ  BÁN THANH LÝ 

(Kèm theo Thông báo bán phế liệu thu hồi từ thanh lý huỷ tài sản là công cụ dụng cụ  ngày           tháng             năm 2025)

TT Danh mục tài sản đề nghị thanh lý Mã CCDC ĐVT Năm đưa vào
sử dụng Số lượng Hình thức Ghi chú

1 Âm ly hội trường CCDC029.11 Cái 2015 1 Bán thanh lý

2 Bộ lưu điện UPS CCDC087.3 Cái 2017 1 Bán thanh lý

3 Lưu điện  santak 1000 AV CCDC085 Cái 2016 1 Bán thanh lý

4 Lưu điện Santak 1000VA CCDC024 Cái 2017 2 Bán thanh lý

5 Máy ghi âm so ny TX50 TS086 Cái 2014 1 Bán thanh lý

6 Lưu điện EMERSON PSA 600-BX CCDC080.2 Cái 2017 1 Bán thanh lý

7 Lưu điện CCDC078 Cái 2017 1 Bán thanh lý

8 Tủ sắt 8 cánh 984/2L CCDC068 Cái 2017 2 Bán thanh lý

9 Đầu Acnos SK-8300HDMI TS088 Cái 2014 1 Bán thanh lý

10 Lưu điện CCDC018 Cái 2017 1 Bán thanh lý

11 Lưu điện EMERSON PSA CCDC080 Cái 2016 1 Bán thanh lý

12 Máy in cannon 2900 CCDC076 Cái 2016 1 Bán thanh lý

13 Loa vi tính CCDC033 Cái 2017 4 Bán thanh lý

14 Két bạc KA72 - 2009 CCDC058 Cái 2009 1 Bán thanh lý

15 Lưu điện EMERSON PSA 600-BX CCDC080.3 Cái 2016 1 Bán thanh lý

16 Bộ lưu điện UPS CCDC087 Cái 2017 2 Bán thanh lý

17
Máy in Laser Cannon LBP MF 3010
AE

CCDC089.3 Cái 2017 1 Bán thanh lý

18 Lưu điện Santak -2010 CCDC032 Cái 2017 2 Bán thanh lý

19 Lưu điện Cyber 600VA CCDC077 Cái 2017 1 Bán thanh lý

20 Máy Scan CCDC014 Cái 2017 1 Bán thanh lý

21 Li oaDRII 5KVA TS078 Cái 2014 1 Bán thanh lý

22 Bộ lưu điện UPS CCDC087.1 Cái 2017 2 Bán thanh lý

23 Lưu điện Santak CCDC031 Cái 2017 2 Bán thanh lý

24 Lưu điện Santak 1000VA CCDC023 Cái 2017 1 Bán thanh lý

25 Bộ lưu điện CCDC087.2 Cái 2017 3 Bán thanh lý

26 Máy in canon 2900 CCDC083 Cái 2017 1 Bán thanh lý

27 Lioa CCDC030 Cái 2017 1 Bán thanh lý

28 Lưu điện CCDC008 Cái 2017 1 Bán thanh lý
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29 Lưu điện Santak CCDC032.1 Cái 2017 2 Bán thanh lý

30
Máy  đục Bê tông Model GBH 3-28
DRE hãng SX

TS073 Cái 2017 1 Bán thanh lý

31
Đầu vi tính California - Model: 138KD
6 số

CCDC029.7 Cái 2015 1 Bán thanh lý

32 Màn hình LedHP 1945-185 CCDC074 Cái 2016 1 Bán thanh lý

33 Lưu điện santak CCDC082 Cái 2016 1 Bán thanh lý

34 Lioa 2KVA CCDC027 Cái 2017 2 Bán thanh lý

35 Két bạc KA72 CCDC059 Cái 2017 1 Bán thanh lý

36 Lưu điện EMERSON PSA 600-BX CCDC079 Cái 2017 1 Bán thanh lý

37 Tủ săt 8 cánh 984/2L CCDC067 Cái 2017 2 Bán thanh lý

38 Lưu điện  1000 AV CCDC084 Cái 2017 2 Bán thanh lý

39 Máy in Lazer 1020 CCDC025 Cái 2017 2 Bán thanh lý

40 Lioa 2KVA CCDC028 Cái 2017 1 Bán thanh lý

41 Két bạc KA72- CCDC072 Cái 2017 1 Bán thanh lý

42 Máy FAX PANASONIC 422 TS077 Cái 2014 1 Bán thanh lý

43 Lưu điện EMERSON PSA 600-BX CCDC080.4 Cái 2017 1 Bán thanh lý

TT Danh mục tài sản đề nghị thanh lý Mã CCDC ĐVT Năm đưa vào
sử dụng Số lượng Hình thức Ghi chú
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